
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Bản thể hiện của hóa đơn điện tử
(Electronic invoice display)

Ngày (date) 12 tháng (month) 10 năm (year) 2023

Ký hiệu (Serial): 1C23THH

Số (No.): 1012

Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG HẢI

Mã số thuế (Tax code): 3700764944

Địa chỉ (Address): Số 54, Đường ĐT 745, Khu Phố Đông Tư, Phường Lái Thiêu, TP Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại (Tel): 02743743734 Email: ctyhoanghai79@gmail.com Website:

Số tài khoản (Account No.): 050002885236 Ngân hàng (Bank): NH TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Bình Dương

Họ tên người mua hàng (Customer's name):

Tên đơn vị (Company's name): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SƠN HOÀNG THIÊN

Mã số thuế (Tax code): 0314892865

Địa chỉ (Address): 137/18/12 Đường Số 59, Phường 14, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK

Ghi chú (Note):
STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Sơn Vàng -LFY Lon 20 415.000 8.300.000

2 Sơn Đỏ - FFR Lon 10 710.000 7.100.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 15.400.000

Thuế suất GTGT  (VAT rate): 10% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 1.540.000

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (Total payment): 16.940.000

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Mười sáu triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Ký bởi CÔNG TY TNHH THƯƠNG
MẠI - DỊCH VỤ HOÀNG HẢI

Ký ngày 12/10/2023

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: OONWO9D7YLAOIGC. Mã của cơ quan thuế: 00C47799C98D954A6D85F385A58A80E871


